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HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NỘI DUNG ÔN TẬP
Vị trí việc làm giảng viên đại học Khoa Du lịch

[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Detailed course syllabus)
1. THÔNG TIN CHUNG (General Information)
- Tên học phần: Cơ sở Văn hoá Việt Nam
- Course name: Foundations of Vietnamese Culture 
- Trình độ đào tạo (Education level): Đại học
- Mã học phần (Course code: TOU 701
- Số tín chỉ (Number of credits): 02
- Phân bổ số giờ (Hours Distribution):	30			
	+ Số giờ lý thuyết (Theory hours): 24
	+ Số giờ thảo luận (Discussion hours):12
	+ Số giờ thực hành, thí nghiệm (Practice/Lab hours): 0
	+ Số giờ tự học (Self-study hours): 0
- Học phần tiên quyết: Không có
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Description): 
Học phần cơ sở văn hoá Việt Nam cung cấp kiến thức lý luận về văn hoá học và văn hoá Việt Nam bao gồm: khái niệm, đặc trưng, chức năng, định vị, tiến trình lịch sử văn hoá Việt Nam. Học phần giúp sinh viên nắm vững, hiểu sâu về cấu trúc văn hoá Việt Nam như: văn hoá tổ chức đời sống tập thể và cá nhân; văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó học phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của sinh viên trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, ứng dụng các thành tố văn hóa trong bối cảnh xã hội đương đại.
[bookmark: _Hlk234309858]3. Kế hoạch và nội dung dạy học
	[bookmark: _Hlk234242317]Tuần
	Nội dung
	Tài liệu đọc
	Hoạt động
dạy và học
	Đánh giá
	CLOs

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	1
	
Chương 1. Văn hoá học và văn hoá Việt Nam
1.1. Các khái niệm
1.2. Các đặc trưng và chức năng của văn hoá
1.3. Cấu trúc của hệ thống văn hoá
	
[1] Chương 1
[2] Chương 1
[3] Chương 1
[6] Chương 1, 2 
Slide Chương 1


	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu 
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp



	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.2




	2
	Chương 1. Văn hoá học và văn hoá Việt Nam
1.4. Định vị văn hoá Việt Nam
1.4.1. Loại hình văn hoá 
1.4.2.Không gian văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

	[1] Chương 1
[3] Chương 4
[5] Chương 3
[6] Chương 4
Slide Chương 1



	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp



	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1





	3
	Chương 1. Văn hoá học và văn hoá Việt Nam
1.4.2. Không gian văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

	[1] Chương 1
[3] Chương 4
[5] Chương 3
[6] Chương 4
Slide Chương 1

	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp



	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1





	4
	Chương 1. Văn hoá học và văn hoá Việt Nam
1.4.2. Không gian văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam
Seminar 1
- Khái quát đặc trưng các vùng văn hoá Việt Nam.
- Thảo luận về nội dung câu hỏi trong giáo trình tại chương 1.
	 [1] Chương 1
 [3] Chương 4
[5] Chương 3
 [6] Chương 4
Slide Chương 1

	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
- Hướng dẫn nội dung thảo luận 
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu cho vấn đề seminar 1
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Trả lời câu hỏi trong giáo trình và nội dung thảo luận



	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1






	5
	Chương 1. Văn hoá học và văn hoá Việt Nam
1.5. Tiến trình văn hoá Việt Nam

	[1] Chương 1
[2] Chương 2
[3] Chương 3
[6] Chương 3
Slide Chương 1
	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp



	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1




	6
	Chương 2. Văn hoá tổ chức đời sống tập thể và cá nhân
2.1. Văn hoá tổ chức đời sống tập thể
2.1.1. Tổ chức nông thôn
2.1.2. Tổ chức quốc gia
2.1.3. Tổ chức đô thị
	[1] Chương 3
Slide Chương 1







	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo
 Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu


	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp





	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
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	Chương 2. Văn hoá tổ chức đời sống tập thể và cá nhân
2.2.Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân
2.2.1. Tín ngưỡng
	[1] Chương 4
[2] Chương 2
[3] Chương 2
[4] Chương 2,3,4
[6] Chương 2
Slide Chương 2

	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
 Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu 
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp



	
CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1


	8
	Chương 2. Văn hoá tổ chức đời sống tập thể và cá nhân
2.2.Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân
2.2.1. Tín ngưỡng
	[1] Chương 4
[2] Chương 2
[3] Chương 2
[4] Chương
2,3,4
[6] Chương 2
Slide Chương 2



	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
 Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu


	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp






	
CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1







	9
	Chương 2. Văn hoá tổ chức đời sống tập thể và cá nhân
2.2.Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân
2.2.1. Tín ngưỡng
Seminar 2:
- Tại sao tín ngưỡng thờ Mẫu chưa được coi là một tôn giáo?
- Thảo luận về nội dung câu hỏi trong giáo trình tại chương 4.
	[1] Chương 2
[2] Chương 2
[3] Chương 2
[4] Chương 2,3,4
[6] Chương 2
Slide Chương 2

	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
- Hướng dẫn nội dung thảo luận 
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu cho vấn đề seminar 2
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Trả lời câu hỏi trong giáo trình và nội dung thảo luận


	
CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
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	Chương 2. Văn hoá tổ chức đời sống tập thể và cá nhân
2.2.2. Phong tục
	[1] Chương 4
[3] Chương 2
[6] Chương 2
Slide Chương 2





	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu tham khảo 

	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp




	
CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
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	Chương 3. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội
3.1. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên
3.1.1.Tận dụng môi trường tự nhiên (ẩm thực)
	[1] Chương 5
[3] Chương 2
Slide Chương 3






	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu tham khảo 

	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp





	 CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
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	Chương 3. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội
3.1.2. Ứng phó với môi trường tự nhiên (trang phục, kiến trúc)
	[1] Chương 5 
[3] Chương 2
Slide Chương 3


	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu tham khảo 
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
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	Chương 3. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội
3.2. Văn hoá ứng xử với môi trường xã hội
3.2.1. Phật giáo với văn hoá Việt Nam
3.2.2. Nho giáo với văn hoá Việt Nam

	[1] Chương 6
[3] Chương 2
[6] Chương 2
Slide Chương 3





	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu tham khảo 
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp





	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	14
	Chương 3. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội
3.2. Văn hoá ứng xử với môi trường xã hội
3.2.3. Đạo giáo với văn hoá Việt Nam
3.2.4. Kitô giáo với văn hoá Việt Nam

	[1] Chương 6
[3] Chương 2
[6] Chương 2
Slide Chương 3





	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, phần mềm, slide...
- Giảng lý thuyết theo nội dung slide
- Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu tham khảo 
- Đọc các tài liệu mục trong chương 4
	- Mức độ tham gia 
- Mức độ tương tác
- Chất lượng trả lời câu hỏi trên lớp



	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	15
	Chương 3. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội
Seminar 3
- Thảo luận về nội dung câu hỏi trong giáo trình tại chương 5 và chương 6.
· Hệ thống lại học phần
· Thông báo kết quả đánh giá thành phần.
· Hướng dẫn thi và trả lời câu hỏi
	[1] Chương 6
[3] Chương 2
[6] Chương 2
Slide Seminar 3











	Giảng viên
 - Hướng dẫn nội dung thảo luận 
- Tổng hợp, hệ thống lại các kiến thức trong bài giảng.
- Hệ thống lại các dạng câu hỏi thi cuối kỳ.
- Thông báo điểm chuyên cần 20%
- Thông báo kết quả bài kiểm tra giữa kỳ 30%
- Giải đáp các thắc mắc về câu hỏi ôn tập
Sinh viên
- Có mặt đầy đủ để nhận thông tin về điểm thành phần.
- Xem lại toàn bộ nội dung học phần và câu hỏi thi.
	- Điểm danh
- Sau buổi học không giải đáp các thắc mắc về điểm thành phần.








	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1












	Lịch thi
	
	[1]Chương 1-6
[2] Chương 1, 2
[3]Chương 1-3
[4]Chương 2,3,4
[6]Chương1-4

	Thi trắc nghiệm 
	Xem Phụ lục 1:ma trận đề thi
	Xem Bảng 3





